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[bookmark: _GoBack]Phụ lục II. 
CÁC BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2025/TT-VPCP ngày      tháng    năm 2025 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

	Biểu số II.01/VPCP/TH

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI VĂN BẢN KHÔNG MẬT
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
+ UBND cấp tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ.

Đơn vị tính: Nhiệm vụ, %.



	STT
	Văn bản giao 
nhiệm vụ[footnoteRef:1]  [1:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản không mật giao nhiệm vụ.] 


	Nội dung nhiệm vụ 
	Vụ, đơn vị VPCP 
theo dõi
	Thời hạn 
hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Nguyên nhân chậm triển khai thực hiện
	Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị

	
	
	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biểu số II.02/VPCP/TH

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
+ UBND cấp tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ.

Đơn vị tính: Nhiệm vụ, %.



	STT
	Văn bản giao 
nhiệm vụ[footnoteRef:2]  [2:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản mật giao nhiệm vụ.] 

	Nội dung nhiệm vụ 
	Vụ, đơn vị VPCP 
theo dõi
	Thời hạn 
hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Nguyên nhân chậm triển khai thực hiện
	Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị

	
	
	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
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	Tổng số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





